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	1611
	Nguyễn Hoàng đánh Chiêm-thành lấy đất Phú-yên.
	
	Louis XIII (1610-1643)
Louis XIV (1643-1715)



	1627-1672
	Chúa Trịnh và chúa Nguyễn đánh nhau ở Quảng-bình và Hà-tĩnh.
	Thanh (1644-1911)
Thanh Thế-tổ (Thuận-trị) (1644-1661).

Thanh Thánh-tổ (Khang-hi) (1644-1722).

Thanh Thế-tông (Ung-chính) (1723-1735)

Thanh Cao-tông (Càn-long) (1736-1795).



	1692
	Chúa Nguyễn lấy hết đất Chiêm-thành vào đến Bình-thuận.

	1698-1757
	Chúa Nguyễn lấy đất Cao-miên lập ra sáu tỉnh Nam Việt.
	Louis XV (1715-1774)

	1771
	Nguyễn Nhạc khởi binh đánh chúa Nguyễn ở Qui-nhơn.

	1775
	Chúa Trịnh sai Hoàng ngũ Phúc vào lấy thành Phú-xuân và đất Quảng-nam. Chúa Nguyễn chạy vào Gia-định.
	Louis XVI (1774-1793)

	1776
	Anh em ông Nguyễn Nhạc đánh lấy đất Gia-định.

	1778
	Nguyễn Nhạc xưng đế ở Qui-nhơn.
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